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ÔN LUYỆN CUỐI KỲ II - MÔN: TOÁN LỚP 2

Họ và tên: Lớp:

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM

Bài 1. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Số 606 đọc là:

A. Sáu trăm linh sáu    B. Sáu trăm sáu    C. Sáu trăm sáu mươi    D. Sáu mươi sáu

b) Số gồm 8 trăm, 4 chục và 3 đơn vị là:

A. 843    B. 834    C. 483    D. 348

c) Số liền sau của 799 là:

A. 798    B. 800    C. 810    D. 700

d) Một cục tẩy dài khoảng:

A. 5 km    B. 5 m    C. 5 cm    D. 5 dm

Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 20kg + 30kg = 50kg [....]    b) 14 giờ là 2 giờ chiều [....]

c) 1m > 100cm [....]                 d) 3 x 4 = 3 + 3 + 3 [....]

Bài 3. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a) Có 40 viên bi, chia đều vào 5 túi. Mỗi túi có số viên bi là:

A. 6 viên    B. 7 viên    C. 8 viên    D. 9 viên

b) Hôm nay là thứ Năm ngày 12 tháng 4. Thứ Năm tuần sau là:

Ngày  tháng 

Bài 4. Cho đường gấp khúc ABCD có AB = 210 cm, BC = 340 cm, CD = 250 cm. Độ dài
đường gấp khúc là:

A. 700 cm    B. 800 cm    C. 900 cm    D. 750 cm



PHẦN B. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 400 + 235 b) 682 - 350

Bài 2. Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 15 dm, 2m, 18cm, 108 cm.

Bài 3. Tính giá trị biểu thức:

a) 5 x 8 + 182 =    b) 205kg - 82kg + 159kg =

c) 275m + 105m - 172m =    d) 572 + 56 - 70 =

Bài 4. Cửa hàng buổi sáng bán 525 kg gạo, buổi chiều bán ít hơn buổi sáng 50kg. Hỏi
buổi chiều bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5. Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số với số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau.


